
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 3784/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 10 năm 2021 

        

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 21 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 07/10/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                                    Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Khánh Hoà, 

Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Trị, 

Thanh Hoá. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 3784/SYT-NVY ngày 08 /10/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian cách 

ly 
Thông tin xét 

nghiệm và 

tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Nguyễn Phương Nam 1963 N2109288 0916022888 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

04h00 

08/10/2021 
Hàng Mã Hoàn Kiếm  Hà Nội 

2 Trần Thanh Thủy Nữ 1967 C2166644 0916022888 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

04h00 

08/10/2021 
Hàng Mã Hoàn Kiếm  Hà Nội 

3 Bùi Thị Đấu Nữ 1981 B6502444 0347981705 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

18h00 

08/10/2021 
Khu phố 1 Hưng Cáp Khánh Hòa 

4 Phạm Đình Thiện Nam 1986 N1655557 0972485690 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

03h00 

08/10/2021 
Khánh Trung Yên Khánh  Ninh Bình 

5 Trần Lưu Ly Nữ 1996 B1806485 0985451518 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

03h00 

08/10/2021 
Bình Minh Kim Sơn Ninh Bình 

6 Nguyễn Viết Cương Nam 1988 N2173426 0941231011 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

23h00 

 07/10/2021 
Hà Huy Tập TP Vinh Nghệ An 

7 Nguyễn Thị Hằng Nữ 1988 N2173059 0368367695 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

23h30 

 07/10/2021 
Diễn Mỹ  Diễn Châu Nghệ An 

8 Phạm Văn Tài Nam 1993 187131344 0333883029 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

23h30 

 07/10/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

9 Trần Văn Bình Nam 1998 187582123 0975466261 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

23h30 

 07/10/2021 

Trung Phúc 

Cường 
Nam Đàn Nghệ An 



10 Dịch A Mùi Nam 1963 2263601 Không có 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

04h00 

08/10/2021 
Hạ Long Quảng Ninh Quảng Ninh 

11 Hà Hồng Tuấn  Nam 1982 C1867758 0986999468 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

01h00 

08/10/2021 
Phường 1 TP Đông Hà Quảng Trị 

12 Dương Văn Quyết Nam 1969 C2327060 0394690473 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

01h00 

08/10/2021 
Thiệu Khánh  TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

13 Phạm Văn Tuấn  Nam 1986 B8856275 0339984862 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

01h00 

08/10/2021 
Triệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

14 Nguyễn Ngọc Quang Nam 1980 B9829951 0914240113 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

01h00 

08/10/2021 
Triệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

15 Nguyễn Thị Toán Nữ 1994 N2109278 0339984862 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

01h00 

08/10/2021 
Triệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

16 Phạm Đăng Khải Nam 1998 174529824 0347994895 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

01h00 

08/10/2021 
Triệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

17 Nguyễn Văn Ngọc Nam 1965 171775136 0368367695 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

01h00 

08/10/2021 
Triệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

18 Nguyễn Công Tuấn Nam 1971 C1927656 0334242721 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

01h00 

08/10/2021 
Triệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

19 Nguyễn Văn Bích Nam 1961 
3806100262

4 
0334242724 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

01h00 

08/10/2021 
Triệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

20 Nguyễn Sỹ Ba Nam 1964 B7240674 0978790464 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

02h00 

08/10/2021 
Thạch Cẩm Thạch Thành Thanh Hóa 

21 Lê Thị Dung Nữ 1985 172901259 0375786951 30/9 07/10 

XN Âm tính; 

Đã tiêm đủ 

liều vắc xin 

Xe 

khách 

20h30 

07/10/2021 

01h00 

08/10/2021 
Bình Sơn Thiệu Sơn Thanh Hóa 

 
 

Danh sách này có 21 người./. 
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